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THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 

(Thực hiện chính sách an sinh xã hội năm 2025) 

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg, ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm 

nông nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025;  

Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH, ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác 

định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống 

trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo; Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH 

ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 21/08/2024 của UBND huyện Đại Từ rà soát 

hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn 

huyện; 

Thực hiện Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 17/09/2024 của UBND xã Phú Thịnh về 

việc Thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 theo chuẩn đa chiều giai đoạn 

2022-2025 trên địa bàn xã; 

 UBND xã Phú Thịnh thông báo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 để 

thực hiện chính sách an sinh xã hội năm 2025 như sau:  

- Tổng số hộ nghèo: 40 hộ, chiếm 3,43% 

- Tổng số hộ cận nghèo: 38 hộ, chiếm 3,26% 

- Hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo: 27 hộ 

 (có danh sách kèm theo) 

* Thời gian, địa điểm niêm yết công khai: 

+ Thời gian: 03 ngày làm việc kể từ ngày 12/11/2024 đến hết ngày 14/11/2024. 

+  Địa điểm công khai: Tại UBND xã Phú Thịnh; Nhà văn hóa các xóm; Trang thông 

tin điện tử xã. 

Hết thời gian thông báo niêm yết công khai và phúc tra (nếu không có ý kiến của người 

dân về kết quả niêm yết) UBND xã Phú Thịnh tổng hợp báo cáo và đề nghị UBND huyện công 

nhận kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo xã Phú Thịnh năm 2024./. 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy- HĐND xã; 

- Thành viên BCĐ rà soát HN, CN xã; 

- Các ông/bà BTCB, Trưởng BCTMT, TX; 

- Lưu VP, VHXH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lưu Quyết Thắng 

 

 



DANH SÁCH NIÊM YẾT KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO 

NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHÚ THỊNH 

(Kèm theo Thông báo niêm yết số 39/TB-UBND ngày  11/11/2024 của UBND xã Phú Thịnh) 

 

Stt Họ và tên 

Năm 

sinh 

Số 

khẩu 

Điểm 

B1 

Điểm 

B2 Phân loại Địa chỉ xóm 

I. HỘ NGHÈO: 40 hộ           

1 NGUYỄN VĂN TIẾN  1993 3 130 40 Hộ nghèo Xóm Cường Thịnh 

2 PHÙNG VĂN PHỤNG  1944 4 110 30 Hộ nghèo Xóm Cường Thịnh 

3 NGUYỄN THỊ QUẢN  1964 1 125 40 Hộ nghèo Xóm Cường Thịnh 

4 NGUYỄN THỊ KIỀU  1980 2 130 40 Hộ nghèo Xóm Cường Thịnh 

5 HÀ THỊ NINH  1964 1 105 40 Hộ nghèo Xóm Đồng Kim 

6 VŨ VĂN KÍNH  1936 3 115 30 Hộ nghèo Xóm Đồng Kim 

7 LÂM THỊ LAI 1963 1 120 30 Hộ nghèo Xóm Đồng Kim 

8 HOÀNG VĂN CANH  1983 2 110 60 Hộ nghèo Xóm Đồng Kim 

9 TRẦN VĂN CẦU 1987 5 100 50 Hộ nghèo Xóm Đồng Kim 

10 LÝ VĂN HÀO 1980 4 100 30 Hộ nghèo Xóm Gò 

11 LƯU TRÙNG KHÁNH 1952 2 130 30 Hộ nghèo Xóm Gò 

12 NGUYỄN VĂN THỦY 1969 6 95 50 Hộ nghèo Xóm Gò 

13 VŨ VĂN BẨY 1967 2 105 30 Hộ nghèo Xóm Gò 

14 NGÔ THỊ LAN  1960 4 110 30 Hộ nghèo Xóm Gò Vũ 

15 TRẦN THỊ MÃO  1964 1 115 50 Hộ nghèo Xóm Gò Vũ 

16 TRẦN THỊ THU  1960 1 115 30 Hộ nghèo Xóm Gò Vũ 

17 
PHƯƠNG VĂN 

THẮNG 

1985 6 90 30 Hộ nghèo Xóm Gò Vũ 

18 TRIỆU VĂN HOAN  1982 3 130 40 Hộ nghèo Xóm Hùng Cường 

19 NGÔ THỊ THUẬN  1950 2 135 30 Hộ nghèo Xóm Hùng Cường 

20 CHU THỊ CẢI  1951 1 135 30 Hộ nghèo Xóm Hùng Cường 

21 NGUYỄN VĂN LẪM  1939 2 115 30 Hộ nghèo Xóm Hùng Cường 

22 VŨ THỊ LIỄU  1951 1 120 30 Hộ nghèo Xóm Làng Thượng 

23 LĂNG THỊ LOAN  1933 1 115 30 Hộ nghèo Xóm Làng Thượng 

24 HẦU THỊ MAI 1978 2 115 30 Hộ nghèo Xóm Làng Thượng 
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25 LÂM THỊ HOA  1952 4 120 30 Hộ nghèo Xóm Làng Thượng 

26 LÝ THỊ HIÊN  1983 2 125 30 Hộ nghèo Xóm Phố 

27 TRƯƠNG THỊ CHINH  1932 3 115 30 Hộ nghèo Xóm Phố 

28 LƯƠNG THỊ TY  1948 1 115 30 Hộ nghèo Xóm Phố 

29 LƯƠNG THỊ NHEO  1957 1 120 30 Hộ nghèo Xóm Phố 

30 ĐINH THỊ HUYỀN  1958 5 120 30 Hộ nghèo Xóm Phố 

31 NGUYỄN THỊ DẦN  1950 1 130 30 Hộ nghèo Xóm Phú Thịnh 1 

32 NGUYỄN VĂN HIỆP  1964 5 125 30 Hộ nghèo Xóm Phú Thịnh 1 

33 NGUYỄN XUÂN MAI 1962 2 135 30 Hộ nghèo Xóm Phú Thịnh 1 

34 TRƯƠNG THỊ LÊ 1941 5 100 30 Hộ nghèo Xóm Phú Thịnh 1 

35 TẠ THỊ TÂM 1986 3 85 30 Hộ nghèo Xóm Phú Thịnh 2 

36 NGUYỄN THỊ THÁI 1962 3 135 30 Hộ nghèo Xóm Phú Thịnh 2 

37 LÂM VĂN XUYÊN 1988 4 80 30 Hộ nghèo Xóm Tân Quy 

38 TRƯƠNG THỊ CẤP  1958 2 110 30 Hộ nghèo Xóm Tân Quy 

39 VŨ THỊ HÁI  1952 1 125 30 Hộ nghèo Xóm Tân Quy 

40 ÂU VĂN TÍN  1977 3 130 40 Hộ nghèo Xóm Tân Quy 

II. HỘ CẬN NGHÈO: 38 hộ           

1 NGUYỄN VĂN BÀN  1955 2 140 10 Hộ cận nghèo Xóm Cường Thịnh 

2 NGUYỄN VĂN TÀI 1983 5 105 20 Hộ cận nghèo Xóm Cường Thịnh 

3 NGUYỄN VĂN KIÊN  1979 4 125 10 Hộ cận nghèo Xóm Cường Thịnh 

4 NGUYỄN THỊ THƠM  1957 2 135 10 Hộ cận nghèo Xóm Cường Thịnh 

5 
NGUYỄN VĂN 

THANH 

1993 4 115 10 Hộ cận nghèo Xóm Cường Thịnh 

6 HOÀNG VĂN KHẢI 1962 2 135 20 Hộ cận nghèo Xóm Đồng Kim 

7 HOÀNG VĂN ĐOÀN 1973 2 140 0 Hộ cận nghèo Xóm Đồng Kim 

8 
NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG 
1981 2 125 10 Hộ cận nghèo Xóm Đồng Kim 

9 LÂM VĂN VÙNG 1955 6 125 20 Hộ cận nghèo Xóm Đồng Kim 

10 LÂM VĂN THỰC 1986 5 120 20 Hộ cận nghèo Xóm Đồng Kim 

11 HÀ THỊ THỤC 1956 4 110 10 Hộ cận nghèo Xóm Đồng Kim 

12 NÔNG VĂN VINH 1986 2 140 20 Hộ cận nghèo Xóm Gò 
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13 LƯƠNG VĂN THẮNG 1961 3 105 10 Hộ cận nghèo Xóm Gò 

14 NÔNG VĂN DŨNG 1982 4 140 10 Hộ cận nghèo Xóm Gò 

15 NGUYỄN THỊ THƠM 1970 4 115 0 Hộ cận nghèo Xóm Gò 

16 PHƯƠNG VĂN QUÂN 1980 5 130 0 Hộ cận nghèo Xóm Gò Vũ 

17 NGÔ VĂN THAO 1959 2 135 10 Hộ cận nghèo Xóm Gò Vũ 

18 NGUYỄN ANH ĐÀO 1962 2 130 0 Hộ cận nghèo Xóm Gò Vũ 

19 PHÍ THỊ QUYẾT 1952 2 135 0 Hộ cận nghèo Xóm Hùng Cường 

20 HOÀNG VĂN HOAN 1979 3 110 20 Hộ cận nghèo Xóm Hùng Cường 

21 LÃ THỊ THẮNG 1965 2 140 0 Hộ cận nghèo Xóm Hùng Cường 

22 LỘC THỊ THẢO 1977 3 140 10 Hộ cận nghèo Xóm Hùng Cường 

23 VŨ VĂN TUẤN 1947 4 115 10 Hộ cận nghèo Xóm Làng Thượng 

24 PHƯƠNG THỊ TÂM 1967 1 130 20 Hộ cận nghèo Xóm Làng Thượng 

25 HẦU VĂN ĐỒNG  1983 4 135 10 Hộ cận nghèo Xóm Làng Thượng 

26 TÔ THỊ NỮ 1972 3 130 10 Hộ cận nghèo Xóm Phố 

27 ĐÀM THỊ BÍCH 1959 4 135 0 Hộ cận nghèo Xóm Phố 

28 TRƯƠNG THỊ HẢI 1955 6 95 20 Hộ cận nghèo Xóm Phố 

29 NGUYỄN THỊ BÌNH 1967 2 135 10 Hộ cận nghèo Xóm Phố 

30 NGUYỄN VĂN VŨ 1981 3 120 10 Hộ cận nghèo Xóm Phú Thịnh 1 

31 LƯU THÚY LÀNH 1960 2 140 10 Hộ cận nghèo Xóm Phú Thịnh 1 

32 NGUYỄN VĂN MẠNH 1994 4 140 20 Hộ cận nghèo Xóm Phú Thịnh 1 

33 NGUYỄN VĂN HIỀN 1963 6 120 20 Hộ cận nghèo Xóm Phú Thịnh 1 

34 TRẦN VĂN CHUNG 1966 3 140 10 Hộ cận nghèo Xóm Phú Thịnh 2 

35 TRẦN VĂN QUYẾT 1990 4 135 20 Hộ cận nghèo Xóm Phú Thịnh 2 

36 LƯU TRUNG DŨNG 1951 2 135 20 Hộ cận nghèo Xóm Phú Thịnh 2 

37 VŨ VĂN ĐẠI 1961 6 140 20 Hộ cận nghèo Xóm Tân Quy 

38 HẦU VĂN LÂM 1964 3 140 10 Hộ cận nghèo Xóm Tân Quy 

III. HỘ KHÔNG NGHÈO: 27 hộ           

1 TRẦN THỊ SEN 1944 4 145 20 Thoát nghèo Xóm Cường Thịnh 

2 ĐẶNG THỊ LOAN 1952 1 195 10 Thoát nghèo Xóm Cường Thịnh 
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3 HOÀNG THẾ ANH 1972 1 155 0 Thoát nghèo Xóm Cường Thịnh 

4 PHẠM VĂN THIỆN 1960 3 160 20 Thoát cận nghèo Xóm Đồng Kim 

5 HOÀNG VĂN TÀI 1979 4 145 20 Thoát cận nghèo Xóm Đồng Kim 

6 NGUYỄN ĐỨC TỈNH 1974 2 150 10 Thoát nghèo Xóm Gò 

7 LÔI QUỐC BINH 1980 4 150 10 Thoát cận nghèo Xóm Gò 

8 HẦU VĂN TOÀN 1977 2 150 10 Thoát nghèo Xóm Gò Vũ 

9 PHƯƠNG VĂN ĐẠI 1976 4 155 20 Thoát nghèo Xóm Gò Vũ 

10 HOÀNG BÍCH NGỌC  1988 3 150 10 Thoát cận nghèo Xóm Hùng Cường 

11 NGUYỄN THỊ LOAN  1978 5 180 50 Thoát nghèo Xóm Hùng Cường 

12 NGUYỄN THỊ HIỀN  1982 3 190 20 Thoát nghèo Xóm Hùng Cường 

13 HỨA THỊ HỒNG  1959 1 155 10 Thoát nghèo Xóm Hùng Cường 

14 ĐỖ QUANG TƯ 1974 6 150 30 Thoát nghèo Xóm Làng Thượng 

15 TRẦN VĂN DIN 1957 5 165 0 Thoát cận nghèo Xóm Làng Thượng 

16 NÔNG XUÂN ĐÔNG 1959 3 145 0 Thoát cận nghèo Xóm Phố 

17 ĐÀM VĂN HÀ 1942 2 160 0 Thoát cận nghèo Xóm Phố 

18 
NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG 
1959 1 

Chuyển đi nơi khác (Chuyển ở 

cùng em trai tại xóm Hùng Cường) 
Xóm Phố 

19 HOÀNG THỊ HUẤN 1962 2 145 0 Thoát nghèo Xóm Phố 

20 NGUYỄN VĂN QUÂN 1974 5 165 20 Thoát nghèo Xóm Phú Thịnh 1 

21 ĐINH VĂN HẠ 1979 4 185 0 Thoát cận nghèo Xóm Phú Thịnh 1 

22 NGUYỄN VĂN THIẾT 1980 6 225 10 Thoát cận nghèo Xóm Phú Thịnh 2 

23 LƯU CAO CỬ 1957 7 180 10 Thoát cận nghèo Xóm Phú Thịnh 2 

24 TRẦN VĂN CÔI 1983 4 160 10 Thoát cận nghèo Xóm Tân Quy 

25 HẦU VĂN THÀNH 1980 5 145 0 Thoát cận nghèo Xóm Tân Quy 

26 PHẠM QUANG HƯNG 1990 4 210 30 Thoát cận nghèo Xóm Tân Quy 

27 PHẠM VĂN SỰ 1985 3 235 10 Thoát cận nghèo Xóm Tân Quy 

        Ấn định trong danh sách này 40 hộ nghèo, 38 hộ cận nghèo, 27 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo 

 

https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/cad8ac10-e94c-47f6-a2cf-06dc423811ad?t=7
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/298f06d8-709a-47cd-9450-113d1fc49af7?t=7
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/b94f810a-6e17-46af-bc0f-07c6fa414986?t=7
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/6e783a13-f88f-47a4-a886-c8ef5a7891f7?t=7
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